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	Tiêu chuẩn 1: Xây dựng kế hoạch, mục tiêu liên kết đào tạo giữa CSDN và DoN
	Kết quả ghi nhận
	

	Tiêu chí 1.1: Kế hoạch thực hiện liên kết đào tạo được xác định rõ ràng, cụ thể hàng năm.
	a) Có văn bản chính thức xác định chỉ tiêu kế hoạch cụ thể hàng năm cho hoạt động liên kết đào tạo với DoN.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Trong kế hoạch có ghi rõ mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp, lộ trình, phương tiện thực hiện và được công bố công khai
	
	
	
	
	
	

	
	c) Hàng năm có tổng kết đánh giá mức độ và hiệu quả thực hiện kế hoạch liên kết đào tạo
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 1.2: Mục tiêu chủ yếu trong liên kết là nâng cao chất lượng đào tạo, cung ứng nhân lực có tay nghề phù hợp yêu cầu sử dụng của DoN và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
	a) Mục tiêu liên kết đào tạo gắn với yêu cầu chất lượng tay nghề đội ngũ lao động của DoN
	
	
	
	
	
	

	
	b) Mục tiêu liên kết đào tạo phù hợp với nhân lực của thị trường lao động, nhu cầu các DoN, nhu cầu người học và xã hội.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Mục tiêu liên kết đào tạo gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động liên kết đào tạo giữa CSDN và DoN
	Kết quả ghi nhận
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.1: Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về công tác đào tạo giữa CSDN và DoN theo định kỳ.
	a) Có tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề về nhu cầu lao động và khả năng cung ứng đội ngũ lao động qua đào tạo của CSDN
	
	
	
	
	
	

	
	b) Có những hợp đồng liên kết đào tạo trong nhiều lĩnh vực cụ thể giữa CSDN và DoN sau những hội nghị khách hàng, hội thảo chuyên đề
	
	
	
	
	
	

	
	c) Các hợp đồng liên kết có ghi rõ cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực của cả hai bên để cùng thực hiện quá trình đào tạo nghề
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.2: Triển khai các hợp đồng liên kết đào tạo bằng nhiều hình thức
	a) Các bên liên kết có kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các hợp đồng liên kết đã được ký kết.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Các hợp đồng liên kết đào tạo được triển khai thực hiện trong nhiều lĩnh vực dưới nhiều hình thức cụ thể và có sự phân công cụ thể trách nhiệm mỗi bên.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Quá trình thực hiện hợp động được trình khai bằng nguồn lực của cả hai bên liên kết một cách tương xứng với nhiệm vụ.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.3: Định kỳ có thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá công tác liên kết đào tạo
	a) Các bên liên kết định kỳ có tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện liên kết, rút kinh nghiệm và có kế hoạch điều chỉnh việc liên kết trong thời gia tới.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Có tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước tổ chức hội nghị liên tịch nhằm sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động liên kết trên địa bàn và có kế hoạch cho hoạt động liên kết trong thời gian tới.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Hiệu quả hoạt động liên kết sao mỗi đợt sơ kết, tổng kết được nâng cao thể hiện qua việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho DoN và xã hội ngày càng hiệu quả.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.4: các biện pháp liên kết đào tạo có tính khả thi và đồng bộ
	a) CSDN và DoN đều có bộ phận phụ trách tổ chức thực hiện liên kết, có sự phân công hợp lý, rõ ràng nhiệm vụ của từng bên liên kết.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Các bộ phận chuyên trách có cơ chế phối hợp hoạt động chặt chẽ, xuyên suốt và thống nhất, có kế hoạch, quy trình, biện pháp thực hiện liên kết khả thi, phù hợp, không có trở ngại suốt quá trình liên kết.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Các biện pháp tổ chức liên kết đào tạo được rà soát, điều chỉnh, bổ sung định kỳ hàng năm để đạt hiệu quả ngày càng cao trong liên kết.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3: Kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo giữa CSDN và DoN
	Kết quả ghi nhận
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.1: Bộ phận chuyên trách có quy chế kiểm tra và báo cáo định kỳ về hoạt động liên kết đào tạo cho lãnh đạo hai bê đúng quy định
	a) Bộ phận chuyên trách có quy chế kiểm tra và báo cáo định kỳ về hoạt động liên kết đào tạo cho lãnh đạo hai bê đúng quy định
	
	
	
	
	
	

	
	b) Các báo cáo được tổng hợp chính xác, xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh đột xuất.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Các báo cáo được lưu trữ đày đủ và được sử dụng trong sơ kết, tổng kết, nhận xét đánh giá định kỳ.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.2: Bộ phận chuyên trách có kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc liên kết đào tạo giữa CSDN và DoN
	a) Bộ phận chuyên trách có kế hoạch kiểm tra việc liên kết đào tạo giữa CSDN và DoN, có quy định công cụ và quy trình kiểm tra cụ thể
	
	
	
	
	
	

	
	b) Bộ phận chuyên trách triển khai thực hiện kiểm tra việc liên kết đào tạo giữa CSDN và DoN đúng theo sự phân công và kế hoạch tiến độ.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Bộ phận chuyên trách có báo cáo kết quả cụ thể sau các đợt kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.3: Các kết quả kiểm tra được sử dụng để điều chỉnh, bổ sung những biện pháp tổ chức liên kết đào tạo đạt hiệu quả tốt hơn
	a) Các kết quả kiểm tra được sử dụng để điều chỉnh, bổ sung những biện pháp tổ chức liên kết đào tạo
	
	
	
	
	
	

	
	b) Những biện pháp tổ chức liên kết đào tạo được điều chỉnh, bổ sung đã mang lại hiệu quả tốt hơn.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Hiệu quả liên kết tốt hơn cũng được thể hiện thông qua các đợt kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.
	
	
	
	
	
	

	a) Tiêu chí 3.4: Hoạt động liên kết đào tạo đi vào nề nếp, các CSDN và DoN thực hiện liên kết một các tự giác, bình đẳng về trách nhiệm và quyền lợi
	b) Hoạt động liên kết đào tạo được thực hiện theo một quy trình thống nhất và ổn định
	
	
	
	
	
	

	
	c) Các bên liên kết tự giác thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ trong quá trình đào tạo nghề cho học sinh.
	
	
	
	
	
	

	
	d) Các bên liên kết bình đẳng về trách nhiệm và quyền lợi thể hiện qua hợp đồng liên kết đào tạo.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 4: Hiệu quả của hoạt động liên kết đào tạo
	Kết quả ghi nhận
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.1: Cung ứng đúng, đủ số lượng và chất lượng cho nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp và nền kinh tế
	a) Cung ứng nhu cầu kịp thời đủ về số lượng nhân lực theo trình độ đào tạo cho các doanh nghiệp.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Chất lượng tay nghề học sinh sau tốt nghiệp đảm bào đáp ứng đúng theo yêu cầu của các doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	c) Trên 80 % học sinh có việc là đúng ngành nghề sau tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.2: Mục đích, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra được bổ sung, cập nhật có sự kết hợp với các doanh nghiệp
	a) Mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo nghề được điều chỉnh cập nhật kịp thời với sự phát triển khoa học và công nghệ, chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu của các DoN
	
	
	
	
	
	

	
	b) Học sinh được rèn luyện tác phong công nghiệp, văn hóa nghề và văn hóa doanh nghiệp trong môi trường cụ thể.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Chương trình liên kết đào tạo được Nhà nước công nhận; chứng chỉ, văn bằng có giá trị trên toàn quốc.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.3: Đánh giá quá trình người học
	a) Có hệ thống thích hợp ghi nhận quá trình tiến bộ của người học, việc đánh giá người học có xem xét đến sự tiến bộ của người học trong suốt quá trình học tại CSDN và tại DoN, kể cả việc đánh giá đầu ra
	
	
	
	
	
	

	
	b) Việc đánh giá người học có sử dụng nhiều phương pháp khác nhau theo từng mức độ hình thành kỹ năng và dựa trên các tiêu chí rõ ràng cụ thể, phản ánh đúng yêu cầu chuẩn đầu ra: từ kỹ năng cơ bản đến kỹ năng thành thục (kỹ xảo) tại CSDN và tại DoN
	
	
	
	
	
	

	
	c) Việc tổ chức đánh giá quá trình người học có sự phối hợp chặt chẽ giữa CSDN và DoN
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.4: Phối hợp sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị cho dạy nghề được tăng cường
	a) Các thiết bị đào tạo chủ yếu đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại, thiết bị cho dạy nghề được tăng cường, học sinh học nghề được tiếp cận với những thiết bị hiện đại, công nghệ mới
	
	
	
	
	
	

	
	b) Số lượng thiết bị đáng ứng đủ theo quy mô đào tạo, đảm bảo các tỷ lệ theo quy định về người học/ thiết bị thực hành chính
	
	
	
	
	
	

	
	c) Các thiết bị chủ yếu dùng cho đào tạo được sử dụng do cả CSDn và DoN cung cấp
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.5: Phối hợp sử dụng nguồn nhân lực; đội ngũ giáo viên được nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm thực tế được tăng cường
	a) Đội ngũ giáo viên của các CSDN được nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm khi tiếp cận thiết bị tương đương trình độ công nghệ sản xuất hiện đại và tiếp cận môi trường sản xuất thực tế.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Đội ngũ giáo viên được tăng cường bởi các cán bộ kỹ thuật của các DoN tham gia vào giảng dạy thực hành tại DoN.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Các cán bộ kỹ thuật của các DoN được nâng cao trình độ hướng dẫn thực hành, khả năng nghiên cứu khoa học và tham gia xây dựng chương trình đào tạo
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.6: Tư vấn và hỗ trợ cho người học được thúc đẩy từ các bên liên kết trong suốt quá trình học tập
	a) Người học được tư vấn về nghề nghiệp ngay từ đầu khóa học và xuyên suốt quá trình học tập
	
	
	
	
	
	

	
	b) Người học được hỗ trợ học bổng hoặc được tạo môi trường vật chất thuận lợi cho rèn luyện các kỹ năng nghề
	
	
	
	
	
	

	
	c) Người học được phản hồi đầy đủ, kịp thời về hoạt động học tập, mức độ thành thạo các kỹ năng của mình từ các bên liên kết trong suốt quá trình đào tạo.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 5: Đánh giá tính bền vững của hoạt động liên kết đào tạo giữa CSDN và DoN
	Kết quả ghi nhận
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.1: Những hoạt động của các bên liên kết đồng bộ, các biện pháp thực hiện liên kết đào tạo đạt hiệu quả cao với chi phí thấp
	a) Nội dung và biện pháp thực hiện liên kết đồng bộ
	
	
	
	
	
	

	
	b) Đạt mục tiêu liên kết đào tạo với chất lượng đào tạo cao.
	
	
	
	
	
	

	
	c) Tiết kiệm chi phí cho đào tạo tháp, hiệu quả đầu tư cao
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.2:  Hiệu quả đối với doanh nghiệp
	a) Doanh nghiệp có thể tuyển đủ ngay số lượng công nhân kỹ thuật khi cần.
	
	
	
	
	
	

	
	b) Người học sau tốt nghiệp đạt chất lượng tại các vị trí công tác theo yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	
	c) Năng suất lao động và hiệu quả  kinh tế đem lại cho doanh nghiệp sau quá trình liên kết đào tạo là cụ thể và rõ ràng
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.3:  Hiệu quả đối với CSDN
	a) Chất lượng đào tạo sau quá trình liên kết đào tạo phù hợp với yêu cầu của DoN và nhu cầu xã hội
	
	
	
	
	
	

	
	b) Tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị dạy thực hành
	
	
	
	
	
	

	
	c) Uy tín CSDN được nâng cao trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi trong tuyển sinh, cung ứng lao động và giải quyết việc làm sau đào tạo.
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.4: Tính bền vững cho hoạt động liên kết
	a) Doanh nghiệp có chiến lược phát triển dài hạn, trong đó có xác định chiến lược về phát triển nhân sự
	
	
	
	
	
	

	
	b) CSDN có chiến lược phát triển dài hạn, trong đó có xác định chiến lược phát triển về tổ chức đào tạo các nghề phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp và định hướng phát triển triển chung của xã hội
	
	
	
	
	
	

	
	c) Nhà nước có chế độ, chính sách đồng bộ và đủ mạnh trong việc khuyến khích các DoN tích cực, tự nguyện trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội
	
	
	
	
	
	


